Bài 10. Các dạng dữ liệu huấn luyện và ảnh hưởng đến chất lượng AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 10
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 10.C4.1. Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng AI.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Liệt kê được các dạng dữ liệu huấn luyện AI phổ biến trong thực tế.
· Trình bày được nguyên lý “Garbage In, Garbage Out” (GIGO) và mối quan hệ giữa chất lượng dữ liệu đầu vào với chất lượng quyết định đầu ra của AI.
· Phát hiện được các hiện tượng sai lệch chọn mẫu, mất cân bằng giới tính (định kiến lịch sử) và giá trị ngoại lai trong bảng dữ liệu huấn luyện mô phỏng thông qua kiến thức Thống kê môn Toán 10.
· Phân tích được sự ảnh hưởng của chất lượng dữ liệu đến chất lượng và tính công bằng của các thuật toán AI.
· Đánh giá được chất lượng của một bộ dữ liệu dựa trên 3 tiêu chuẩn vàng (tính đại diện, tính sạch & chính xác, tính đầy đủ & cân bằng) cùng quy trình tiền xử lý dữ liệu.
· Đề xuất được kế hoạch thu thập dữ liệu hình ảnh thực tế (cây trồng vườn nhà) đảm bảo tính đại diện và hạn chế các yếu tố nhiễu.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Rèn luyện tính trung thực, cẩn trọng và khách quan khoa học khi làm việc với số liệu thống kê; hình thành ý thức về “Đạo đức dữ liệu”, tránh việc áp đặt định kiến chủ quan gây mất công bằng xã hội khi phát triển và ứng dụng công nghệ AI.
[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
· Thiết bị: Máy chiếu/màn hình tương tác, máy tính giáo viên kết nối Internet, bảng phấn, bút dạ.
· Học liệu:
· Bộ trình chiếu (Slide 1 đến Slide 36) theo thiết kế công nghệ chuẩn mực.
· Bảng số liệu mô phỏng: 10 hồ sơ ứng viên tuyển dụng của Tập đoàn X (trình chiếu trên slide hoặc in sẵn cho các nhóm).
· Hệ thống các câu hỏi tương tác trắc nghiệm và câu hỏi tự luận mở rộng.
[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: Xa65178c81ae07b9d6800a61068c1c197859e8df]Hoạt động 1: Mở đầu và chuyển giao nhiệm vụ thẩm định dữ liệu
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Kích thích hứng thú và định hướng nhận thức của học sinh thông qua tình huống thực tế về nhận diện khuôn mặt.
· Trình bày được nguyên lý “Garbage In, Garbage Out” (GIGO) và các dạng dữ liệu huấn luyện AI phổ biến.
· Nhớ lại và kết nối kiến thức Thống kê Toán 10 (mẫu số liệu, sai lệch chọn mẫu) với tập dữ liệu huấn luyện AI.
· Tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ đóng vai “Chuyên gia dữ liệu AI” để phân tích tập dữ liệu tuyển dụng mô phỏng.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng dự kiến: 12 phút.
· Nội dung giảng/thuyết trình của GV:
· GV trình chiếu tình huống mở đầu (Slide 2, 3): Hệ thống nhận diện khuôn mặt tại cổng trường nhận diện bạn nam bình thường trong 0.2 giây, nhưng báo lỗi liên tục với bạn nữ đeo kính và khẩu trang. GV đặt câu hỏi kích thích tư duy: “Do camera hỏng, do thuật toán hay do dữ liệu học tập ban đầu?”.
· GV phân tích nguyên nhân cốt lõi (Slide 4, 5): AI chỉ học từ những gì con người cung cấp. Nêu bật nguyên lý kinh điển: “Garbage In, Garbage Out” (GIGO) – dữ liệu rác sẽ tạo ra kết quả rác.
· GV kết nối liên môn với Toán 10 - Chương V Thống kê (Slide 6, 7): Đặt câu hỏi khảo sát chiều cao toàn trường mà chỉ chọn đội bóng rổ sẽ dẫn đến sai lệch chọn mẫu (Sampling Bias). Trong AI, tập dữ liệu huấn luyện chính là mẫu số liệu, nếu mẫu thiếu đại diện thì AI sẽ nhìn nhận thế giới phiến diện.
· GV giới thiệu 4 dạng dữ liệu huấn luyện cơ bản (Slide 8): Bảng số liệu (Tabular), hình ảnh/video (Vision), văn bản (Text), âm thanh (Audio); nhấn mạnh luận điểm “Data is the new oil” (Slide 9, 10, 11).
· GV thực hiện chuyển giao nhiệm vụ đóng vai “Chuyên gia dữ liệu AI” bằng cách chiếu Slide 12 và Slide 13.
· Nội dung chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh:
> PHIẾU NHIỆM VỤ: THỬ TÀI CHUYÊN GIA DỮ LIỆU AI
> - Bối cảnh: Tập đoàn X xây dựng mô hình AI hỗ trợ lọc hồ sơ tuyển dụng tự động dựa trên dữ liệu 10 ứng viên gần nhất trong bảng dưới đây:
>
> | STT | Giới tính | Tuổi | Điểm tốt nghiệp (GPA) | Số dự án thực tế | Kết quả tuyển dụng quá khứ |
> |:—:|:—:|:—:|:—:|:—:|:—:|
> | 01 | Nam | 24 | 3.2 | 3 | Đỗ |
> | 02 | Nam | 25 | 3.0 | 2 | Đỗ |
> | 03 | Nam | 23 | 3.5 | 4 | Đỗ |
> | 04 | Nữ | 24 | 3.9 | 5 | Trượt |
> | 05 | Nam | 28 | 3.1 | 3 | Đỗ |
> | 06 | Nam | 26 | 2.8 | 2 | Đỗ |
> | 07 | Nữ | 23 | 3.7 | 4 | Trượt |
> | 08 | Nam | 25 | 3.4 | 3 | Đỗ |
> | 09 | Nam | 27 | 3.3 | 4 | Đỗ |
> | 10 | Nam | 23 | 3.0 | 99 | Đỗ |
>
> - Nhiệm vụ của các nhóm:
> 1. Quan sát bảng số liệu và tìm ít nhất 3 điểm bất thường/sai lệch về mặt thống kê và logic thực tế (Gợi ý: Tỉ lệ giới tính, so sánh ứng viên 04 với các ứng viên nam, kiểm tra ứng viên số 10).
> 2. Dự đoán: Nếu đưa nguyên vẹn tập dữ liệu này vào huấn luyện mô hình AI tuyển dụng, hệ thống AI sẽ đưa ra những quyết định sai lầm hay bất công nào?
[bookmark: X28ca5027e1146398aa3f2cd6d922c2a114ed3db]Hoạt động 2: Thẩm định và phát hiện bất thường trong bộ dữ liệu huấn luyện mô phỏng
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Tự chủ làm việc nhóm để quan sát, tính toán và phát hiện các dấu hiệu sai lệch dữ liệu: mất cân bằng mẫu, định kiến lịch sử, giá trị ngoại lai.
· Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi và đối chiếu số liệu theo các tiêu chí gợi ý.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng dự kiến: 8 phút (trong đó có 5 phút học sinh làm việc trực tiếp theo đồng hồ đếm ngược trên Slide 13 và 3 phút ổn định ghi nhận kết quả).
· Hình thức thực hiện: Học sinh làm việc theo nhóm 4 học sinh (bàn trên xoay xuống bàn dưới).
· Tiến trình thực hiện của học sinh:
· Nhóm trưởng điều hành, thư ký ghi chép các phát hiện lên giấy nháp/phiếu nhóm.
· Các thành viên phân công nhau kiểm tra: tỷ lệ giới tính (Nam/Nữ), so sánh GPA và kinh nghiệm giữa ứng viên đỗ và trượt, rà soát các con số bất thường ở từng cột dữ liệu.
· Dự kiến khả năng xảy ra và lưu ý hỗ trợ của GV:
· Khả năng 1: Học sinh chỉ nhìn thấy ứng viên số 10 có “99 dự án” là điểm vô lý nhất mà bỏ qua sự bất công ở hồ sơ số 04 (GPA 3.9, 5 dự án nhưng vẫn trượt).
-> Hỗ trợ: GV gợi ý học sinh so sánh trực tiếp dòng số 04 với dòng số 01, 02 và chú ý cột Giới tính.
· Khả năng 2: Học sinh chưa biết gọi tên thuật ngữ chuyên môn “Giá trị ngoại lai (Outlier)” hay “Định kiến lịch sử (Historical bias)”.
-> Hỗ trợ: GV khuyến khích học sinh diễn đạt bằng ngôn ngữ đời thường/Toán học lớp 10 trước, phần thuật ngữ chuẩn GV sẽ hoàn thiện ở hoạt động tiếp theo.
[bookmark: Xc3d13073754616a767bef94b742f6c0f69d10e1]Hoạt động 3: Báo cáo kết quả thẩm định, phân tích ảnh hưởng của dữ liệu đến AI và làm rõ tiêu chuẩn chất lượng
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Trình bày được các điểm sai lệch của bảng dữ liệu tuyển dụng và hậu quả tương ứng lên hành vi của AI.
· Phân tích được bản chất của định kiến dữ liệu, giá trị ngoại lai (outlier), sai lệch chọn mẫu qua lăng kính Toán 10 và Khoa học AI.
· Nắm vững 3 tiêu chuẩn vàng của dữ liệu huấn luyện (tính đại diện, tính sạch & chính xác, tính đầy đủ & cân bằng) cùng quy trình tiền xử lý dữ liệu.
· Vận dụng kiến thức để giải quyết các câu hỏi tình huống thực tế và bài tập kiểm tra trắc nghiệm.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng dự kiến: 15 phút.
· Hình thức báo cáo: GV chỉ định đại diện 2 nhóm báo cáo nhanh phát hiện; các nhóm khác nhận xét, bổ sung chéo.
· Tiến trình khai thác dư địa và phát triển thảo luận:
· Bước 1: Báo cáo kết quả nhiệm vụ
· Đại diện nhóm 1 chỉ ra: Tỉ lệ nam 8/10, nữ 2/10; bạn nữ điểm rất cao vẫn trượt; bạn số 10 mới 23 tuổi mà làm 99 dự án là bịa đặt hoặc gõ nhầm.
· Nhóm 2 bổ sung dự đoán: AI học xong sẽ luôn ưu tiên chọn nam và loại nữ, đồng thời tiêu chuẩn số dự án sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
· Bước 2: GV phân tích sâu và kết nối bản chất kiến thức (Slide 14 - 17)
· Giải mã 1 - Định kiến và mất cân bằng (Slide 14): Dữ liệu mang tính “Định kiến lịch sử” (Historical Bias). Thuật toán AI không có cảm xúc, nó chỉ tìm kiếm mối tương quan: “Hễ là Nam -> Đỗ; Nữ -> Trượt”. Hậu quả: AI khuếch đại sự phân biệt giới tính, biến sự bất công quá khứ thành luật lệ tự động trong tương lai.
· Giải mã 2 - Giá trị ngoại lai trong Toán 10 (Slide 15): Số “99” ở tuổi 23 là Outlier (do lỗi nhập liệu). Trong môn Toán 10, giá trị ngoại lai kéo lệch số trung bình , khiến thuật toán phân loại thiết lập ranh giới quyết định bị sai lệch nghiêm trọng.
· Chốt 3 Tiêu chuẩn vàng và Quy trình tiền xử lý (Slide 16, 17):
0. Tính đại diện (Representativeness);
0. Tính sạch & chính xác (Cleanliness & Accuracy);
0. Tính đầy đủ & cân bằng (Completeness & Balance).
Khắc sâu: “Tiền xử lý và làm sạch dữ liệu chiếm tới 80% thời gian của một kỹ sư AI!”.
· Bước 3: Mở rộng thực tiễn và thảo luận nhanh (Slide 18 - 34)
· GV trình chiếu ví dụ thực tế (Slide 18): AI chẩn đoán ung thư da chính xác 95% ở người da trắng nhưng dưới 50% ở người da màu (do mẫu huấn luyện thiếu tính đại diện); Xe tự hành tê liệt khi gặp mưa bão tại Việt Nam.
· GV tổ chức cho cả lớp giải quyết nhanh các câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tư duy (Slide 19 đến 34) bằng hình thức giơ tay/chọn phương án:
· Câu 1 (Slide 19, 20): Nguyên lý GIGO -> Chọn B.
· Câu 2 (Slide 21, 22): Các dạng dữ liệu đa phương thức -> Chọn D.
· Câu 3 (Slide 23, 24): Chọn mẫu chiều cao từ đội bóng rổ -> Sai lệch chọn mẫu (B).
· Câu 4 (Slide 25, 26): Biển báo bị mờ do thời tiết -> Nhiễu dữ liệu / Sai số đo lường (A).
· Câu 5 (Slide 27, 28): Dữ liệu ngân hàng thiên vị nam -> AI học và khuếch đại định kiến (B).
· Câu 6 (Slide 29, 30): Số 48 giờ/ngày -> Giá trị ngoại lai / sai số vô lý (C).
· Thảo luận câu hỏi tự luận (Slide 31 - 34): Nhấn mạnh vai trò sống còn của việc loại bỏ sai số và kiểm định thống kê trước khi nạp dữ liệu vào AI.
[bookmark: X38682d08f61ba3b6532db4a5de7c80937851850]Hoạt động 4: Đánh giá, kết luận và Vận dụng vào thực tiễn
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Khái quát hóa toàn bộ nội dung bài học về dữ liệu huấn luyện và nguyên lý GIGO.
· Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm đạo đức dữ liệu và tư duy thống kê khi sống trong kỷ nguyên số.
· Vận dụng được quy tắc 3 tiêu chuẩn dữ liệu vàng để lập kế hoạch thu thập tập dữ liệu hình ảnh cây trồng quen thuộc tại gia đình/địa phương.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Thời lượng dự kiến: 10 phút.
· Hình thức tổ chức: Toàn lớp lắng nghe, ghi chép kết luận và tiếp nhận nhiệm vụ dự án cá nhân về nhà.
· Tiến trình thực hiện:
· Phân tích đánh giá và kết luận bài học (Slide 36):
· GV nhận xét tinh thần làm việc của các nhóm trong hoạt động thẩm định dữ liệu, tuyên dương các nhóm phát hiện nhanh và giải thích đúng bản chất toán học - công nghệ.
· GV yêu cầu HS ghi vở các kết luận trọng tâm:
· Dữ liệu huấn luyện là nguồn dinh dưỡng quyết định chất lượng của AI (“Garbage In, Garbage Out”).
· AI đa phương thức xử lý được văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và bảng số liệu.
· Bộ dữ liệu chuẩn phải đảm bảo: Tính đại diện - Tính sạch & chính xác - Tính đầy đủ & cân bằng.
· Phải luôn tiền xử lý để loại bỏ nhiễu, sửa sai số và khử giá trị ngoại lai trước khi huấn luyện mô hình.
· Chuyển giao nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (Slide 35):
· GV công bố dự án mini: “Xây dựng tập dữ liệu cây trồng vườn nhà phục vụ nhận diện AI”.
· Nội dung nhiệm vụ giao về nhà:
0. Chọn 1 loại cây hoa, cây cảnh hoặc cây rau quen thuộc xung quanh ngôi nhà hoặc khu vực em sống (ví dụ: cây cà chua, hoa hồng, lá trầu không…).
0. Lập danh mục kế hoạch chụp 20 bức ảnh để huấn luyện AI nhận biết loại cây này, chỉ rõ cách đảm bảo tính đại diện (chụp ở những góc độ nào, các điều kiện ánh sáng nắng/râm, các trạng thái lá non/già ra sao).
0. Liệt kê ít nhất 2 yếu tố nhiễu hoặc sai lệch có thể gặp phải khi thu thập ảnh thực tế (ví dụ: ảnh bị nhòe mờ, có vật cản che khuất, bóng râm quá tối) và nêu biện pháp tiền xử lý/chọn lọc của em.
0. Hình thức nộp: Trình bày ngắn gọn trên 01 trang giấy A4 (hoặc file Word/PDF nộp qua hệ thống học tập trực tuyến của lớp) trước buổi học tuần kế tiếp.
· GV giải đáp thắc mắc ngắn của học sinh và kết thúc tiết học.


Quét mã QR hoặc bấm link dưới đây
để xem thêm các Slides bài giảng và Kế hoạch bài dạy khác
[image: A qr code with black squares

AI-generated content may be incorrect.]
Link: https://lms.thuvienhoclieu.vn/mod/page/view.php?id=1190

image1.png




